
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 465210 Đỗ Lan Anh 12A5 9.5 8.5 7.8 9 8.5
2 465212 Nguyễn Thị Lan Anh 12A5 7.3 8 7.3 7 7.8
3 465221 Nguyễn Thái Bảo 12A5 8.3 7.5 8 9.3 7.3
4 465225 Nguyễn Hòa Bình 12A5 6 7.5 7.8 4.5 5.3
5 465227 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 12A5 6.5 7.5 7.3 6.3 4
6 465230 Nguyễn Thành Danh 12A5 9 7.5 8 9 5
7 465234 Lê Thị Thùy Dung 12A5 9.3 8.5 9.3 8.5 5.8
8 465244 Phan Kế Đắc 12A5 5.5 6.5 8.5 5.8 4.5
9 465247 Hoàng Gia Hân 12A5 7 8 6
10 465248 Lê Bảo Hân 12A5 4.3 6.5 6.8 5 3.8
11 465249 Đỗ Thị Thu Hiền 12A5 3.5 8 6 6.5 6.5
12 465251 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12A5 8.3 8 8.3 2.9 4.8
13 465253 Hà Duy Hiếu 12A5 9 7.5 8.8 7.5 7.3
14 465255 Nguyễn Phi Hoàng 12A5 7.5 5.5 7 9.8 4.5
15 465258 Dương Trần Gia Huân 12A5 8 7.5 6.3 5.9 2.5
16 465260 Nguyễn Quốc Huy 12A5 7.8 8 7.5 6.3 3.3
17 465262 Trần Anh Khoa 12A5 9.5 8.5 8 9.3 8.5
18 465264 Đinh Đức Kiên 12A5 9 7.5 8.5 7 4.8
19 465265 Dương Anh Kiệt 12A5 6 6.5 5.5 5.5 6.5
20 465273 Nguyễn Đỗ Hoàng Long 12A5 6 7.5 8 8 5
21 465282 Nguyễn Thị Ly Na 12A5 8.5 9 7.8 9.5 8.8
22 465286 Trần Thị Thanh Ngân 12A5 5 5.5 5.5 6.8 6.3
23 465287 Đỗ Lê Gia Nghĩa 12A5 6 6 7.8 4 6.5
24 465290 Ngô Hoàng Tuyết Ngọc 12A5 3.3 7 4.1 3.3 5
25 465291 Phạm Phạm Bích Ngọc 12A5 3.8 6 5.5 5.8 3.8
26 465296 Trần Thị Băng Nhạn 12A5 7.8 9 5.8 9.5 8.5
27 465297 Đỗ Thị Yến Nhi 12A5 5.5 7 6.3 7.3 6
28 465299 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 12A5 7.8 7 4.6 8 5.8
29 465303 Phan Hoàng Yến Nhi 12A5 2.8 7.5 8.8 8.3 5.3
30 465306 Trần Yến Nhi 12A5 7.5 7.5 7.3 8.3 6
31 465308 Vy Ngọc Uyên Nhi 12A5 4.3 7.5 5.9 5.3 5
32 465315 Vũ Hoàng Quỳnh Như 12A5 9.5 6 8.5 9.5 8.3
33 465324 Lê Thị Phượng 12A5 7.5 7.5 8.5 8.3 8.5
34 465328 Đinh Thị Bích Quyên 12A5 7.5 6.5 8.5 8.3 5.5
35 465338 Trần Doãn Thành 12A5
36 465342 H' Thắm 12A5 3.8 8 7.3 7.3 4
37 465343 Bùi Minh Thiện 12A5 8.5 8 6.8 6.8 5
38 465344 Đặng Đức Thịnh 12A5 6.5 7.5 6.8 7.3 5.3
39 465345 Đào Thị Thoa 12A5 6.8 8 8.3 8 5.5
40 465351 Nguyễn Ngọc Minh Thư 12A5 8 8 9 8.8 8
41 465355 Vũ Ngọc Mai Thy 12A5 9 7.5 7.5 8.5 5.5
42 465360 Chu Huyền Trang 12A5 7.5 9 7 9.3 7.5
43 465369 Nguyễn Quế Trâm 12A5 7.8 8.5 6.3 7.8 9.5
44 465370 Trần Huyền Trâm 12A5 5.5 7 4.4 6.5 4
45 465374 Lục Thanh Trúc 12A5 7 8 5.8 8.8 7.3
46 465376 Phan Công Tuấn 12A5 2 5 3.9 5 8.5
47 465378 Nguyễn Hoàng Uyên 12A5 4.3 8 7.8 8 7.3
48 465380 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 12A5 7.5 8.5 7 9 8.5
49 465384 Cù Thị Thanh Vân 12A5 7.3 8 5.8 6.8 7
50 465386 Nguyễn Thị Thúy Vân 12A5 8.5 7.5 8.3 8.5 8
51 465391 Nguyễn Thị Thùy Vy 12A5 5 7.5 7 7.3 4.3


